
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

MÃ HÀNG/ 

BƠM ĐỊNH LƯỢNG DẪN ĐỘNG ĐIỆN TỪ 
Solenoid driven dosing pump 

Model: K80PVDF # Code: FGS10032A2000 



 

BẢNG VẬT LIỆU MÁY BƠM 

 

BẢNG ĐẶC TÍNH MÁY BƠM 

PHỤ KIỆM KÈM THEO THIẾT BỊ: 
1.
2.
3.
4.
5. 

Code

 
13
20 

Vật liệu
đầu bơm

PVDF 

5
1 

Vậtliệubi

Ceramic 

300 

Vật liệu
thân
PP 

Van phun : vật liệu PVDF, Số lượng : 01 cái
Lọc – van một chiều: vật liệu PVDF, Số lượng: 01 cái
Ống hút ( 4 x 6 mm ) : vật liệu PVC, Số lượng: 02 mét
Ống xả ( 4 x 6 mm ): vật liệu PE, Số lượng: 02 mét
Gá : vật liệu nhựa, Số lượng: 01 cái 

Vật liệu
màng
PTFE 

0.75
1.11 

35 

Vật liệu vòng
cao su
FPM 

100-240V, 50/60Hz,
IP65 FGS10032A2000 

Lưu lượng
(l/h)

Áp suất
( bar ) 

Chiều dài chu kỳ
(mm) 

Thể tích phun Công suất
(W) 

Nguồn điện 

FGS10032A2000 

Code
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